
Stt
Giới 

tính
Năm sinh Nơi sinh

Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Dương Quang Điện Nam 16/01/1976 Ninh Bình 2010 2013 MBQPM3

2 Phạm Quốc Dũ Nam 12/09/1969 Sài Gòn 2010 2013 MBQPM3

3 Phạm Đức Duy Nam 06/03/1987 Bến Tre 2010 2013 MBQPM3

4 Trần Trường Giang Nam 20/08/1988 Bạc Liêu 2010 2013 MBQPM3

5 Phan Thị Gọn Nữ 06/03/1977 Tiền Giang 2010 2013 MBQPM3

6 Lã Thu Hậu Nữ 16/12/1984 Minh Hải 2010 2013 MBQPM3

7 Nguyễn Tiến Hưng Nam 02/01/1974 Tây Ninh 2010 2013 MBQPM3

8 Võ Phúc Hưng Nam 04/11/1980 Bình Định 2010 2013 MBQPM3

9 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 12/10/1983
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

10 Nguyễn Dương Huy Nam 25/09/1986
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

11 Nguyễn Hoàng Kiệt Nam 08/02/1959 Đồng Nai 2010 2013 MBQPM3

12 Cao Tấn Nho Nam 20/04/1968 Sài Gòn 2010 2013 MBQPM3

13 Phan Lê Phú Nam 03/02/1978 Quảng Trị 2010 2013 MBQPM3

14 Nguyễn Văn Phước Nam 08/12/1987 Đồng Nai 2010 2013 MBQPM3

15 Phạm Cao Minh Tâm Nam 12/04/1983 Đồng Nai 2010 2013 MBQPM3

16 Nguyễn Văn Thiện Nam 08/05/1962
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

17 Nguyễn Ngọc Thông Nam 07/10/1987
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

18 Trần Quốc Toản Nam 18/04/1963 Bắc Ninh 2010 2013 MBQPM3

19 Châu Ngọc Trân Nữ 18/12/1982
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

20 Trần Vũ Kim Trang Nữ 26/11/1986 Bình Định 2010 2013 MBQPM3

21 Dương Thị Thu Trang Nữ 28/08/1984 Hà Nội 2010 2013 MBQPM3

22 Huỳnh Thanh Tuấn Nam 19/08/1980
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2013 MBQPM3

23 Ngô Thanh Tùng Nam 06/01/1979 Quảng Ngãi 2010 2013 MBQPM3

24 Vũ Thế Tùng Nam 03/04/1978 Quảng Ninh 2010 2013 MBQPM3
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